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Số 169 + 170 Ngày 01 tháng 6 năm 2026 

MỤC LỤC 
Trang 

VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

10-02-2026 Quyết định số 906/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 03 
thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý chương 
trình mục tiêu quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Tài chính. 

10-02-2026 Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 08 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý 
lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Nội vụ. 

12-02-2026 Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 12 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn 
thực phẩm (Bộ Công thương) thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở An toàn thực phẩm. 
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13-02-2026 Quyết định số 967/QĐ-UBND về việc áp dung Quyết định 33 
số 16/2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2025 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế 
phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

23-02-2026 Quyết định số 1005/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 35 
thủ tuc hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hoạt 
động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 

23-02-2026 Quyết định số 1006/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 66 
thủ tuc hành chính mới ban hành lĩnh vực Chính sách thuộc 
thẩm quyền tiếp nhận của cấp xã. 

23-02-2026 Quyết định số 1007/QĐ-UBND về việc công bố danh muc 69 
thủ tuc hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo duc và đào tạo 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo duc và Đào 
tạo. 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 906/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành lĩnh vực Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
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và Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2822/TTr-STC ngày 29 
tháng 01 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 02 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Tài chính. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VựC QUẢN 
LÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lựa chọn, 
phê duyệt 
dự án phát 
triển sản 
xuất liên 
kết theo 
chuỗi giá 
trị (mã 
TTHC 
1.014736) 

- Công khai kết quả 
đánh giá của Hội 
đồng tại trụ sở làm 
việc và trên trang 
thông tin của cơ 
quan quản lý dự án 
hoặc trang thông tin 
của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh (đối 
với dự án do cấp 
tỉnh quản lý), trang 
thông tin của Ủy 
ban nhân dân cấp xã 
(đối với dự án do 
cấp xã quản lý) 
trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày có báo cáo 
đánh giá của Hội 
đồng. 
- Trong thời hạn 
công khai thông tin, 
nếu nhận được kiến 
nghị của chủ trì liên 
kết, cơ quan được 
giao thực hiện hoạt 
động hỗ trợ phát 
triển sản xuất phải 
có văn bản trả lời 
chủ trì liên kết trong 
thời hạn không quá 
05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
kiến nghị của chủ trì 

- Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

- Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh phê 
duyệt hoặc 
ủy quyền 
cho Thủ 
trưởng sở 
ngành cấp 
tỉnh phê 
duyệt dự án 
cấp tỉnh 
quản lý. 
- Lãnh đạo 
Ủy ban nhân 
dân cấp xã 
phê duyệt 
hoặc ủy 
quyền cho 
Thủ trưởng 
phòng 
chuyên môn 
cấp xã phê 
duyệt dự án 
cấp xã quản 
lý. 

Không - Nghị định số 
358/2025/NĐ-
CP ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Chính 
phủ quy định cơ 
chế quản lý, tổ 
chức thực hiện 
các chương trình 
mục tiêu quốc 
gia. 
- Quyết định số 
94/QĐ-BTC 
ngày 20 tháng 01 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc 
công bố thủ tục 
hành chính mới 
ban hành trong 
quản lý các 
chương trình 
mục tiêu quốc 
gia thuộc phạm 
vi chức năng 
quản lý của Bộ 
Tài chính. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

liên kết. 
- Sau 10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
công khai thông tin, 
cơ quan được giao 
thực hiện hoạt động 
hỗ trợ phát triển sản 
xuất hoàn thiện hồ 
sơ trình cấp có thẩm 
quyền quyết định 
lựa chọn từng dự án. 

2 Lựa chọn, 
phê duyệt 
dự án phát 
triển sản 
xuất cộng 
đồng (mã 
TTHC 
1.014737) 

- Thời gian đánh giá 
hồ sơ đề xuất dự án: 
20 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ theo 
quy định tại Điều 31 
Nghị định số 
358/2025/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 12 
năm 2025 của 
Chính phủ quy định 
cơ chế quản lý, tổ 
chức thực hiện các 
chương trình mục 
tiêu quốc gia. 
- Thời gian công 
khai thông tin và 
hoàn thiện hồ sơ đề 
nghị phê duyệt dự 
án được thực hiện 
như sau: 
+ Công khai kết quả 
lựa chọn của Tổ 
đánh giá tại trụ sở 
làm việc trong thời 
hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày có 
báo cáo đánh giá 
của Tổ. 
+ Trong thời hạn 
công khai thông tin, 

- Trung tâm 
Phục vụ 
Hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 
cấp xã quyết 
định hoặc ủy 
quyền cho 
Thủ trưởng 
phòng 
chuyên môn 
trực thuộc 
quyết định 
phê duyệt 
lựa chọn dự 
án. 

Không - Nghị định số 
358/2025/NĐ-
CP ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Chính 
phủ quy định cơ 
chế quản lý, tổ 
chức thực hiện 
các chương trình 
mục tiêu quốc 
gia. 
- Quyết định số 
94/QĐ-BTC 
ngày 20 tháng 01 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về việc 
công bố thủ tục 
hành chính mới 
ban hành trong 
quản lý các 
chương trình 
mục tiêu quốc 
gia thuộc phạm 
vi chức năng 
quản lý của Bộ 
Tài chính. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

nêu nhận được kiên 
nghị của tổ, nhóm 
hộ, cơ quan được 
giao thực hiện các 
hoạt động hỗ trợ 
phát triên sản xuât 
phải có văn bản trả 
lời chậm nhât không 
quá 05 ngày làm 
việc. 
+ Sau 10 ngày làm 
việc kê từ ngày 
công khai thông tin, 
cơ quan được giao 
thực hiện các hoạt 
động hỗ trợ phát 
triên sản xuât hoàn 
thiện hồ sơ trình câp 
có thẩm quyền 
quyêt định lựa chọn 
dự án. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 907/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đối, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 1750/TTr-SNV ngày 28 
tháng 01 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục có thứ tự A.5 tại Phụ lục III ban hành kèm theo 
Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền 
lương; Việc làm; An toàn, vệ sinh lao động; Quản lý lao động ngoài nước; Người có 
công; Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC 

NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

1 Đăng ký 
hoạt động 
dịch vụ 
đưa người 
lao động 
Việt Nam 
đi làm giúp 
việc gia 
đình ở 
nước ngoài 

05 ngày 
làm việc 
(kể từ 
ngày 
nhận 
được hồ 
sơ đầy 
đủ, hợp 
lệ). 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh nơi 
doanh 
nghiệp đặt 
trụ sở chính. 

Không - Luật Người lao động 
Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp 
đồng ngày 13/11/2020; 
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 
19/02/2025 của Quốc 
hội quy định về xử lý 
một số vấn đề liên quan 
đến sắp xếp tổ chức bộ 
máy nhà nước. 
- Nghị định số 
25/2025/NĐ-CP ngày 
21 tháng 02 năm 2025 
của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Nội vụ. 
- Nghị định số 
112/2021/NĐ-CP ngày 
10/12/2021 của Chinh 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật 
Người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng. 
- Nghị định số 
372/2025/NĐ-CP ngày 
31 tháng 12 năm 2025 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Nghị định số 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

112/2021/NĐ-CP ngày 
10 tháng 12 năm 2021 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biên pháp thi hành Luật 
Người lao động Việt 
Nam đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng. 
- Nghị định số 
128/2025/NĐ-CP ngày 
11 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân 
quyền, phân cấp trong 
quản lý nhà nước lĩnh 
vực nội vụ. 
- Quyết định số 
116/QĐ-BNV ngảy 27 
tháng 01 năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung 
và bãi bỏ lĩnh vực quản 
lý lao động ngoài nước 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nội vụ. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 935/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đối, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm (Bộ Công thương) 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở An toàn thực phẩm 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở An toàn thực phẩm tại Tờ trình sô 87/TTr-
SATTP ngày 10 tháng 01 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 07 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm (Bộ Công Thương) thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở An toàn thực phẩm. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục: 

- Tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 24 
tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm (Bộ Công 
thương); 

- Thứ tự II.3, II.5, II.6, II.9, II.10 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 
3333/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở An toàn thực phẩm. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở An toàn 
thực phẩm, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH 
VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM (BỘ CÔNG THƯƠNG) THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy 
chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
an toàn 
thực 
phẩm đối 
với cơ sở 
sản xuất, 
kinh 
doanh 
thực 
phẩm (mã 
thủ tục 
2.000591) 

14 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

Sở An 
toàn thực 
phẩm 

- Mức phí từ 
01/7/2025 đến 
31/12/2026: 
+ Phí thẩm 
định cơ sở sản 
xuất, cơ sở vừa 
sản xuất vừa 
kinh doanh 
thực phẩm: 
1.250.000 
đồng/ 01 lần/ 
cơ sở. 
- Mức phí từ 
01/01/2027 trở 
đi: 
+ Phí thẩm 
định cơ sở sản 
xuất, cơ sở vừa 
sản xuất vừa 
kinh doanh 
thực phẩm: 
2.500.000 
đồng/01 lần/cơ 
sở. 

- Luật An toàn thực 
phẩm năm 2010. 
- Nghị định 
17/2020/NĐ-CP ngày 
05 tháng 2 năm 2020 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu 
tư kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương; 
- Nghị định 
15/2018/NĐ-CP ngày 
02 tháng 02 năm 2018 
của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành 
một số điều của luật an 
toàn thực phẩm 
- Thông tư 
43/2018/TT-BCT ngày 
15 tháng 11 năm 2018 
của Bộ Công Thương 
quy định về quản lý an 
toàn thực phẩm thuộc 
trách nhiệm của Bộ 
Công Thương; 
- Thông tư 
38/2025/TT-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 
của Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung một 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

số quy định về phân 
cấp thực hiện thủ tục 
hành chính trong các 
lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Công 
Thương; 
- Thông tư số 
67/2021/TT-BTC ngày 
05 tháng 8 năm 2021 
của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong công 
tác an toàn thực phẩm; 
- Nghị quyết 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15 tháng 11 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định An toàn thực 
phẩm Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính dựa trên dữ liệu. 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ doanh nghiệp, 
người dân; 
- Quyết định số 
3783/QĐ-BCT ngày 
30 tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong các lĩnh 
vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ Công Thương. 
- Quyết định số 
2560/QĐ-UBND ngày 
07 tháng 11 năm 2025 
của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc ủy 
quyền cho Giám đốc 
Sở An toàn thực phẩm 
thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền hạn 
của Ủy ban nhân dân 
Thành phố trong công 
tác quản lý nhà nước 
về an toàn thực phẩm 
trên địa bàn Thành 
phố. 

2 Cấp lại 
Giấy 
chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
an toàn 
thực 
phẩm đối 
với cơ sở 
sản xuất, 
kinh 
doanh 
thực 
phẩm do 
Sở Công 
Thương/ 
Sở An 
toàn thực 
phẩm/Ban 
Quản lý 
an toàn 
thực 
phẩm 
thực hiện 
(mã thủ 
tục 
2.000535) 

- Trường 
hợp đề 
nghị cấp lại 
Giấy chứng 
nhận do cơ 
sở thay đổi 
địa điểm 
sản xuất, 
kinh 
doanh; 
thay đổi, 
bổ sung 
quy trình 
sản xuất, 
mặt hàng 
kinh doanh 
hoặc khi 
Giấy chứng 
nhận hết 
hiệu lực: 
14 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 
- Trường 

- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

Sở An 
toàn thực 
phẩm 

- Trường hợp 
đề nghị cấp lại 
Giấy chứng 
nhận do cơ sở 
thay đổi địa 
điểm sản xuất, 
kinh doanh; 
thay đổi, bổ 
sung quy trình 
sản xuất, mặt 
hàng kinh 
doanh hoặc 
khi Giấy 
chứng nhân 
hết hiệu lực 
- Mức phí từ 
ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026: 
+ Phí thẩm 
định cơ sở sản 
xuất thực 
phẩm: 
1.250.000 
đồng/lần/cơ 

- Luật An toàn thực 
phẩm năm 2010. 
- Nghị định 
77/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2016 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số quy 
định về điều kiện đầu 
tư kinh doanh trong 
lĩnh vực mua bán hàng 
hóa quốc tế, hóa chất, 
vật liệu nổ công 
nghiệp, phân bón, kinh 
doanh khí, kinh doanh 
thực phẩm thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương; 
- Thông tư số 
67/2021/TT-BTC ngày 
05 tháng 8 năm 2021 
của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong công 
tác an toàn thực phẩm; 
- Nghị quyết 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hợp cơ sở 
thay đổi 
tên cơ sở 
nhưng 
không thay 
đổi chủ cơ 
sở, địa chỉ, 
địa điểm và 
toàn bộ 
quy trình 
sản xuất, 
mặt hàng 
kinh 
doanh; 
thay đổi 
chủ cơ sở 
nhưng 
không thay 
đổi tên cơ 
sở, địa chỉ, 
địa điểm và 
toàn bộ 
quy trình 
sản xuất, 
mặt hàng 
kinh 
doanh; 
Trường 
hợp cấp lại 
do Giấy 
chứng nhận 
bị mất hoặc 
bị hỏng: 03 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
hợp lê. 

sở; 
+ Phí đối với 
cơ sở sản xuất 
khác (bao gồm 
cả cơ sở vừa 
sản xuất vừa 
kinh doanh) 
được cấp giấy 
chứng nhận cơ 
sở đủ điều 
kiên ATTP: 
1.250.000 
đồng/lần/cơ sở 
- Mức phí từ 
ngày 
01/01/2027 trở 
đi: 
+ Phí thẩm 
định cơ sở sản 
xuất thực 
phẩm: 
2.500.000 
đồng/lần/cơ 
sở; 
+ Phí đối với 
cơ sở sản xuất 
khác (bao gồm 
cả cơ sở vừa 
sản xuất vừa 
kinh doanh) 
được cấp giấy 
chứng nhận cơ 
sở đủ điều 
kiên ATTP: 
2.500.000 
đồng/ 01 lần/ 
cơ sở 
- Trường hợp 
Giấy chứng 
nhận bị mất 
hoặc bị hỏng; 
thay đổi tên cơ 

66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15 tháng 11 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định An toàn thực 
phẩm Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính dựa trên dữ liêu. 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lê phí nhằm 
hỗ trợ doanh nghiêp, 
người dân; 
- Quyết định số 
3783/QĐ-BCT ngày 
30 tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về viêc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong các lĩnh 
vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 
- Quyết định số 
2560/QĐ-UBND ngày 
07 tháng 11 năm 2025 
của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về viêc ủy 
quyền cho Giám đốc 
Sở An toàn thực phẩm 
thực hiên một số 
nhiêm vụ, quyền hạn 
của Ủy ban nhân dân 
Thành phố trong công 
tác quản lý nhà nước 
về an toàn thực phẩm 
trên địa bàn Thành 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sở nhưng 
không thay đổi 
chủ cơ sở, địa 
chỉ, địa điểm 
và toàn bộ quy 
trình sản xuất, 
mặt hàng kinh 
doanh; thay 
đổi chủ cơ sở 
nhưng không 
thay đổi tên cơ 
sở, địa chỉ, địa 
điểm và và 
toàn bộ quy 
trình sản xuất, 
mặt hàng kinh 
doanh: Không 

phố. 

3 Cấp Giấy 
chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
an toàn 
thực 
phẩm đối 
với cơ sở 
kinh 
doanh 
thực 
phẩm do 
Bộ Công 
Thương 
thực hiện 
(mã thủ 
tục 
2.000117) 

14 ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

Sở An 
toàn thực 
phẩm 

- Mức phí từ 
ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026: 
Phí thẩm định 
cơ sở kinh 
doanh thực 
phẩm: 500.000 
đồng/lần/cơ sở 
-  Mức  ph í  tứ 
ngày 
01/01/2027 
trứ đi: Phí 
thẩm định cơ 
sở kinh doanh 
thực phẩm: 
1.000.000 
đồng/lần/cơ sở 

- Luật An toàn thực 
phẩm năm 2010. 
- Nghị định 
77/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2016 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số quy 
định về điều kiện đầu 
tư kinh doanh trong 
lĩnh vực mua bán hàng 
hóa quốc tế, hóa chất, 
vật liệu nổ công 
nghiệp, phân bón, kinh 
doanh khí, kinh doanh 
thực phẩm thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương; 
- Nghị định 
17/2020/NĐ-CP ngày 
05 tháng 2 năm 2020 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu 
tư kinh doanh thuộc 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương; 
- Nghị định 
15/2018/NĐ-CP ngày 
02 tháng 02 năm 2018 
của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành 
một số điều của luật an 
toàn thực phẩm 
- Thông tư 
43/2018/TT-BCT ngày 
15 tháng 11 năm 2018 
của Bộ Công Thương 
quy định về quản lý an 
toàn thực phẩm thuộc 
trách nhiệm của Bộ 
Công Thương; 
- Thông tư số 
13/2020/TT-BCT của 
Bộ Công thương: Sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ 
một số quy định về 
điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Công Thương; 
- Thông tư 
38/2025/TT-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 
của Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung một 
số quy định về phân 
cấp thực hiện thủ tục 
hành chính trong các 
lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Công 
Thương; 
- Thông tư số 
67/2021/TT-BTC ngày 
05 tháng 8 năm 2021 
của Bộ Tài chính quy 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong công 
tác an toàn thực phẩm. 
- Nghị quyết 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15 tháng 11 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định An toàn thực 
phẩm Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính dựa trên dữ liệu. 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ doanh nghiệp, 
người dân; 
- Quyết định số 
3783/QĐ-BCT ngày 
30 tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong các lĩnh 
vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 
- Quyết định số 
2560/QĐ-UBND ngày 
07 tháng 11 năm 2025 
của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc ủy 
quyền cho Giám đốc 
Sở An toàn thực phẩm 
thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền hạn 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

của Uy ban nhân dân 
Thành phố trong công 
tác quản lý nhà nước 
về an toàn thực phẩm 
trên địa bàn Thành 
phố. 

4 Cấp lại 
Giấy 
chứng 
nhận đủ 
điều kiện 
an toàn 
thực 
phẩm đối 
với cơ sở 
kinh 
doanh 
thực 
phẩm (mã 
thủ tục 
2.000115) 

- Trường 
hợp cơ sở 
thay đổi 
địa điểm 
kinh 
doanh; 
thay đổi, 
bổ sung 
mặt hàng 
kinh 
doanh; 
chuỗi cơ sở 
kinh doanh 
thực phẩm 
có tăng về 
cơ sở kinh 
doanh hoặc 
khi Giấy 
chứng nhận 
hết hiệu 
lực: 14 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
hợp lệ. 
- Trường 
hợp Giấy 
chứng nhận 
bị mất hoặc 
bị hỏng; 
thay đổi 
tên cơ sở 
nhưng 
không thay 
đổi chủ cơ 
sở, địa chỉ, 

- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

Sở An 
toàn thực 
phẩm 

- Mức phí từ 
ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026: 
Trường hợp cơ 
sở thay đổi địa 
điểm kinh 
doanh; thay 
đổi, bổ sung 
mặt hàng kinh 
doanh; chuỗi 
cơ sở kinh 
doanh thực 
phẩm có tăng 
về cơ sở kinh 
doanh hoặc 
khi Giấy 
chứng nhận 
hết hiệu lực: 
500.000 
đồng/lần/cơ sở 
- Mức phí từ 
ngày 
01/01/2027 trở 
đi: Trường hợp 
cơ sở thay đổi 
địa điểm kinh 
doanh; thay 
đổi, bổ sung 
mặt hàng kinh 
doanh; chuỗi 
cơ sở kinh 
doanh thực 
phẩm có tăng 
về cơ sở kinh 
doanh hoặc 

- Luật An toàn thực 
phẩm năm 2010. 
- Nghị định 
77/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2016 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số quy 
định về điều kiện đầu 
tư kinh doanh trong 
lĩnh vực mua bán hàng 
hóa quốc tế, hóa chất, 
vật liệu nổ công 
nghiệp, phân bón, kinh 
doanh khí, kinh doanh 
thực phẩm thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương; 
- Nghị định 
17/2020/NĐ-CP ngày 
05 tháng 2 năm 2020 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu 
tư kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương; 
- Nghị định 
15/2018/NĐ-CP ngày 
02 tháng 02 năm 2018 
của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành 
một số điều của luật an 
toàn thực phẩm 
- Thông tư 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 169+170/Ngày 01-6-2026 22 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

địa điêm và 
mặt hàng 
kinh 
doanh; 
thay đổi 
chủ cơ sở 
nhưng 
không thay 
đổi tên cơ 
sở, địa chỉ, 
địa điêm và 
mặt hàng 
kinh 
doanh; 
chuỗi cơ sở 
kinh doanh 
thực phẩm 
có giảm về 
cơ sở kinh 
doanh: 03 
ngày làm 
việc kê từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

khi Giấy 
chứng nhận 
hết hiệu lực: 
1.000.000 
đồng/lần/cơ sở 
- Trường hợp 
Giấy chứng 
nhận bị mất 
hoặc bị hỏng; 
thay đổi tên cơ 
sở nhưng 
không thay đổi 
chủ cơ sở, địa 
chỉ, địa điêm 
và mặt hàng 
kinh doanh; 
thay đổi chủ 
cơ sở nhưng 
không thay đổi 
tên cơ sở, địa 
chỉ, địa điêm 
và mặt hàng 
kinh doanh; 
chuỗi cơ sở 
kinh doanh 
thực phẩm có 
giảm về cơ sở 
kinh doanh: 
Không 

43/2018/TT-BCT ngày 
15 tháng 11 năm 2018 
của Bộ Công Thương 
quy định về quản lý an 
toàn thực phẩm thuộc 
trách nhiệm của Bộ 
Công Thương; 
- Thông tư số 
13/2020/TT-BCT của 
Bộ Công thương: Sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ 
một số quy định về 
điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của 
Bộ Công Thương; 
- Thông tư 
38/2025/TT-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 
của Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung một 
số quy định về phân 
cấp thực hiện thủ tục 
hành chính trong các 
lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Công 
Thương; 
- Thông tư số 
67/2021/TT-BTC ngày 
05 tháng 8 năm 2021 
của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong công 
tác an toàn thực phẩm; 
- Nghị quyết 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15 tháng 11 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định An toàn thực 
phẩm Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh cắt giảm, đơn 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

giản hóa thủ tục hành 
chính dựa trên dữ liêu. 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lê phí nhằm 
hỗ trợ doanh nghiệp, 
người dân; 
- Quyết định số 
3783/QĐ-BCT ngày 
30 tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong các lĩnh 
vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 
- Quyết định số 
2560/QĐ-UBND ngày 
07 tháng 11 năm 2025 
của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc ủy 
quyền cho Giám đốc 
Sở An toàn thực phẩm 
thực hiên một số 
nhiêm vụ, quyền hạn 
của Ủy ban nhân dân 
Thành phố trong công 
tác quản lý nhà nước 
về an toàn thực phẩm 
trên địa bàn Thành 
phố. 

5 Đăng ký 
chỉ định 
cơ sở 
kiểm 
nghiêm, 

Bốn mươi 
lăm (45) 
ngày làm 
việc (chưa 
bao gồm 

- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính 
công 

Sở An 
toàn thực 
phẩm 

Mức phí từ 
ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026: 

- Thông tư 
27/2016/TT-BCT ngày 
5 tháng 12 năm 2016 
của Bộ Công Thương 
Sửa đổi, bổ sung, bãi 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 169+170/Ngày 01-6-2026 24 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

kiêm 
chứng 
thực 
phẩm 
phục vụ 
quản lý 
nhà nước 
(mã thủ 
tục 
1.003860) 

thời gian 
đánh giá cơ 
sở kiêm 
nghiệm). 

Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

14.250.000 
đồng/lần/đơn 
vị. 
-Mức phí từ 
ngày 
01/01/2027 trở 
đi: 28.500.000 
đồng/lần/đơn 
vị. 

bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật quy 
định về điều kiện đầu 
tư kinh doanh trong 
một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương 
- Nghị định 
77/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2016 
của Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung một 
số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh 
trong lĩnh vực mua bán 
hàng hóa quốc tế, hóa 
chất, vật liệu nổ công 
nghiệp, phân bón, kinh 
doanh khí, kinh doanh 
thực phẩm thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước 
của bộ công thương 
- Thông tư 
40/2013/TT-BCT ngày 
31 tháng 12 năm 2013 
của Bộ Công Thương 
Quy định điều kiện, 
trình tự thủ tục chỉ 
định cơ sở kiêm 
nghiệm kiêm chứng về 
an toàn thực phẩm 
thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của 
Bộ Công Thương 
- Nghị định 
15/2018/NĐ-CP ngày 
02 tháng 02 năm 2018 
của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật 
an toàn thực phẩm 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Nghị định 
127/2007/NĐ-CP ngày 
01 tháng 8 năm 2007 
của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành 
một số điều của luật 
tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật 
- Nghị định 
132/2008/NĐ-CP ngày 
ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều của 
luật chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa 
- Thông tư 
38/2025/TT-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 
của Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung một 
số quy định về phân 
cấp thực hiện thủ tục 
hành chính trong các 
lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Công 
Thương. 
- Nghị quyết 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15 tháng 11 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định An toàn thực 
phẩm Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính dựa trên dữ liệu. 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

khoản phí, lệ phí nhăm 
hỗ trợ doanh nghiệp, 
người dân; 
- Quyết định số 
3783/QĐ-BCT ngày 
30 tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong các lĩnh 
vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 
- Quyết định số 
2560/QĐ-UBND ngày 
07 tháng 11 năm 2025 
của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc ủy 
quyền cho Giám đốc 
Sở An toàn thực phẩm 
thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền hạn 
của Ủy ban nhân dân 
Thành phố trong công 
tác quản lý nhà nước 
về an toàn thực phẩm 
trên địa bàn Thành 
phố. 

6 Đăng ký 
thay đổi, 
bổ sung 
phạm vi 
chỉ định 
cơ sở 
kiểm 
nghiệm 
thực 
phẩm 
phục vụ 
quản lý 
nhà nước 

Ba mươi 
ngày (30) 
ngày làm 
việc (chưa 
bao gồm 
thời gian 
đánh giá cơ 
sở kiểm 
nghiệm). 

- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 

Sở An 
toàn thực 
phẩm 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh 

- Mức phí từ 
ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026: 
14.250.000 
đồng/lần/đơn 
vị. 
- Mức phí từ 
ngày 
01/01/2027 trở 
đi: 28.500.000 
đồng/lần/đơn 

- Thông tư 
27/2016/TT-BCT ngày 
5 tháng 12 năm 2016 
của Bộ Công Thương 
Sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật quy 
định về điều kiện đầu 
tư kinh doanh trong 
một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(mã thủ 
tục 
2.001660) 

xã. vị. - Nghị định 
77/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2016 
của Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung một 
số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh 
trong lĩnh vực mua bán 
hàng hóa quốc tế, hóa 
chất, vật liệu nổ công 
nghiệp, phân bón, kinh 
doanh khí, kinh doanh 
thực phẩm thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương 
- Thông tư 
40/2013/TT-BCT ngày 
31 tháng 12 năm 2013 
của Bộ Công Thương 
Quy định điều kiện, 
trình tự thủ tục chỉ 
định cơ sở kiểm 
nghiệm kiểm chứng về 
an toàn thực phẩm 
thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của 
Bộ Công Thương 
- Nghị định 
15/2018/NĐ-CP ngày 
02 tháng 02 năm 2018 
của Chính phủ Quy 
định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật 
an toàn thực phẩm 
- Nghị định 
127/2007/NĐ-CP ngày 
01 tháng 8 năm 2007 
của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành 
một số điều của luật 
tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 169+170/Ngày 01-6-2026 28 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Nghị định 
132/2008/NĐ-CP ngày 
ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi 
hành một số điều của 
luật chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa 
- Thông tư 
38/2025/TT-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 
của Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung một 
số quy định về phân 
cấp thực hiện thủ tục 
hành chính trong các 
lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Công 
Thương. 
- Nghị quyết 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15 tháng 11 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định An toàn thực 
phẩm Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính dựa trên dữ liệu. 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ doanh nghiệp, 
người dân; 
- Quyết định số 
3783/QĐ-BCT ngày 
30 tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong các lĩnh 
vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 
- Quyết định số 
2560/QĐ-UBND ngày 
07 tháng 11 năm 2025 
của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc ủy 
quyền cho Giám đốc 
Sở An toàn thực phẩm 
thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền hạn 
của Ủy ban nhân dân 
Thành phố trong công 
tác quản lý nhà nước 
về an toàn thực phẩm 
trên địa bàn Thành 
phố. 

7 Đăng ký 
chỉ định 
cơ sở 
kiểm 
nghiệm 
kiểm 
chứng về 
an toàn 
thực 
phẩm (mã 
thủ tục 
2.001682 
) 

Bốn mươi 
lăm (45) 
ngày làm 
việc (chưa 
bao gồm 
thời gian 
đánh giá tại 
cơ sở). 

- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

Sở An 
toàn thực 
phẩm 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh 

- Mức phí từ 
ngày 
01/7/2025 đến 
hết ngày 
31/12/2026: 
14.250.000 
đồng/lần/đơn 
vị. 
- Mức phí từ 
ngày 
01/01/2027 trở 
đi: 28.500.000 
đồng/lần/đơn 
vị. 

- Thông tư 
27/2016/TT-BCT ngày 
5 tháng 12 năm 2016 
của Bộ Công Thương 
Sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ một số văn bản quy 
phạm pháp luật quy 
định về điều kiện đầu 
tư kinh doanh trong 
một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
Thương; 
- Nghị định 
77/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2016 
của Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung một 
số quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh 
trong lĩnh vực mua bán 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hàng hóa quốc tê, hóa 
chất, vật liệu nổ công 
nghiệp, phân bón, kinh 
doanh khí, kinh doanh 
thực phẩm thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương 
- Thông tư 
40/2013/TT-BCT ngày 
31 tháng 12 năm 2013 
của Bộ Công Thương 
Quy định điều kiện, 
trình tự thủ tục chỉ 
định cơ sở kiểm 
nghiệm kiểm chứng về 
an toàn thực phẩm 
thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của 
Bộ Công Thương 
- Nghị định 
15/2018/NĐ-CP ngày 
02 tháng 02 năm 2018 
của Chính phủ Quy 
định chi tiêt thi hành 
một số điều của Luật 
an toàn thực phẩm 
- Nghị định 
127/2007/NĐ-CP ngày 
01 tháng 8 năm 2007 
của Chính phủ quy 
định chi tiêt thi hành 
một số điều của luật 
tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật 
- Nghị định 
132/2008/NĐ-CP ngày 
ngày 31 tháng 12 năm 
2008 của Chính phủ 
quy định chi tiêt thi 
hành một số điều của 
luật chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư 
38/2025/TT-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 
của Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung một 
số quy định về phân 
cấp thực hiện thủ tục 
hành chính trong các 
lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Công 
Thương 
- Nghị quyết 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15 tháng 11 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định An toàn thực 
phẩm Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính dựa trên dữ liệu. 
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30 tháng 6 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức 
thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm 
hỗ trợ doanh nghiệp, 
người dân; 
- Quyết định số 
3783/QĐ-BCT ngày 
30 tháng 12 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong các lĩnh 
vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Công Thương. 
- Quyết định số 
2560/QĐ-UBND ngày 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 169+170/Ngày 01-6-2026 32 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

07 tháng 11 năm 2025 
của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về việc ủy 
quyền cho Giám đốc 
Sở An toàn thực phẩm 
thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền hạn 
của Ủy ban nhân dân 
Thành phố trong công 
tác quản lý nhà nước 
về an toàn thực phẩm 
trên địa bàn Thành 
phố. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 

B^ÀG»A=Ĩ_S^CÔNG BÁO TP.HCM/Số 169+170/Ngày 01-6-2026 33 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 967/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc áp dụng Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 

năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành 
Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc hội 
vê sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 8806/TTr-STP ngày 31 
tháng 12 năm 2025. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Áp dụng Quyết định 

Áp dụng Quyết định số 16/2025/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2025 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý 
nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài 
chính, Nội vụ, Y tế, Công an Thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành và các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Văn Bảy 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
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ÌẤĂNHÂNDÂNTHÀNÓ?HÔHÔCHÍM™H CÔNG BÁO TP.HCM/Số 169+170/Ngày 01-6-2026 35 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1005/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đối, bổ sung lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ • ' o • • • o • o o • 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình sô 965/TTr-
SKHCN ngày 04 tháng 02 năm 2026 và Tờ trình sô 1057/TTr-SKHCN ngày 06 tháng 
02 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 15 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục: 

- Thứ tự 15, 16, 17, 18, 19, 37, 40 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 
2187/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Thứ tự 1, 2, 9, 14, 15, 16, 17, 18 tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Quyết định số 
3376/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH 
VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục 
Cấp Giấy 
chứng 
nhận hoạt 
động ứng 
dụng công 
nghệ cao 
cho tổ 
chức 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành 
phố; 

Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
thành 
phố 

Không 
có 

- Luật Công nghệ cao 
ngày 13 tháng 11 năm 
2008; 
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 19 
tháng 12 năm 2025 của 
Quốc hội Quy định về 
xử lý một số vấn đề liên 
quan đến sắp xếp tổ 
chức bộ máy nhà nước; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ Quy định 
về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP ngày 
15 tháng 11 năm 2025 
của Chính phủ quy định 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính dựa 
trên dữ liệu; 
- Quyết định số 
55/2010/QĐ-TTg ngày 
10 tháng 09 năm 2010 
của Thủ tướng Chính 
phủ về thẩm quyền, trình 
tự, thủ tục chứng nhận tổ 
chức, cá nhân hoạt động 
ứng dụng công nghệ 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

cao, chứng nhận tổ chức, 
cá nhân nghiên cứu và 
phát triển công nghệ cao 
và công nhận doanh 
nghiệp công nghệ cao; 
- Quyết định số 
02/2026/QĐ-TTg ngày 
08/01/2026 của Thủ 
tướng Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các Quyết định để 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính liên 
quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thu 
thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Quyết định số 
38/2020/QĐ-TTg ngày 
30 tháng 12 năm 2020 
của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Danh mục 
công nghệ cao được ưu 
tiên đầu tư phát triển và 
Danh mục sản phẩm 
công nghệ cao được 
khuyến khích phát triển; 
- Thông tư số 
32/2011/TT-BKHCN 
ngày 15 tháng 11 năm 
2011 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định về việc xác 
định tiêu chí dự án ứng 
dụng công nghệ cao, dự 
án đầu tư sản xuất sản 
phẩm công nghệ cao và 
thẩm định hồ sơ đề nghị 
cấp Giấy chứng nhận 
hoạt động ứng dụng 
công nghệ cao, doanh 
nghiệp thành lập mới từ 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

dự án đầu tư sản xuât 
sản phẩm công nghệ 
cao, doanh nghiệp công 
nghệ cao; 
- Thông tư số 
04/2020/TT-BKHCN 
ngày 28 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông 
tư số 32/2011/TT-
BKHCN ngày 
15/11/2011 của BỘ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc xác 
định tiêu chí dự án ứng 
dụng công nghệ cao, dự 
án đầu tư sản xuât sản 
phẩm công nghệ cao và 
thẩm định hồ sơ đề nghị 
câp Giây chứng nhận 
hoạt động ứng dụng 
công nghệ cao, doanh 
nghiệp thành lập mới từ 
dự án đầu tư sản xuât 
sản phẩm công nghệ 
cao, doanh nghiệp công 
nghệ cao; 
- Thông tư số 
15/2023/TT-BKHCN 
ngày 26 tháng 7 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông 
tư số 32/2011/TT-
BKHCN và Thông tư số 
03/2014/TT-BKHCN; 
- Quyết định số 
675/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

học và Công nghệ về 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

2 Thủ tục 
Cấp Giấy 
chứng 
nhận hoạt 
động ứng 
dụng công 
nghệ cao 
cho cá 
nhân 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành 
phố; 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
thành 
phố 

Không 
có 

- Luật Công nghệ cao 
số 133/2025/QH15 ngày 
12 tháng 12 năm 2025; 
- Nghị quyết số 
190/2025/QH15 ngày 19 
tháng 12 năm 2025 của 
Quốc hội Quy định về 
xử lý một số vấn đề liên 
quan đến sắp xếp tổ 
chức bộ máy nhà nước; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năn 2025 của 
Chính phủ Quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Nghị quyết số 
66.7/2O25/NQ-CP ngày 
15 tháng 11 năm 2025 
của Chính phủ quy định 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính dựa 
trên dữ liệu; 
- Quyết định số 
55/2010/QĐ-TTg ngày 
10 tháng 09 năm 2010 
của Thủ tướng Chính 
phủ về thẩm quyền, trình 
tự, thủ tục chứng nhận tổ 
chức, cá nhân hoạt động 
ứng dụng công nghệ 
cao, chứng nhận tổ chức, 
cá nhân nghiên cứu và 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

phát triên công nghệ cao 
và công nhận doanh 
nghiệp công nghệ cao; 
- Quyết định số 
02/2026/QĐ-TTg ngày 
08/01/2026 của Thủ 
tướng Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các Quyết định đê 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tuc hành chính liên 
quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thu 
thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Quyết định số 
38/2020/QĐ-TTg ngày 
30 tháng 12 năm 2020 
của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Danh mục 
công nghệ cao được ưu 
tiên đầu tư phát triên và 
Danh mục sản phẩm 
công nghệ cao được 
khuyến khích phát triên; 
- Thông tư số 
32/2011/TT-BKHCN 
ngày 15 tháng 11 năm 
2011 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định về việc xác 
định tiêu chí dự án ứng 
dụng công nghệ cao, dự 
án đầu tư sản xuất sản 
phẩm công nghệ cao và 
thẩm định hồ sơ đề nghị 
cấp Giấy chứng nhận 
hoạt động ứng dụng 
công nghệ cao, doanh 
nghiệp thành lập mới từ 
dự án đầu tư sản xuất 
sản phẩm công nghệ 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

cao, doanh nghiệp công 
nghệ cao; 
- Thông tư số 
04/2020/TT-BKHCN 
ngày 28 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông 
tư số 32/2011/TT-
BKHCN ngày 
15/11/2011 của BỘ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc xác 
định tiêu chí dự án ứng 
dụng công nghệ cao, dự 
án đầu tư sản xuất sản 
phẩm công nghệ cao và 
thẩm định hồ sơ đề nghị 
cấp Giấy chứng nhận 
hoạt động ứng dụng 
công nghệ cao, doanh 
nghiệp thành lập mới từ 
dự án đầu tư sản xuất 
sản phẩm công nghệ 
cao, doanh nghiệp công 
nghệ cao; 
- Thông tư số 
15/2023/TT-BKHCN 
ngày 26 tháng 7 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông 
tư số 32/2011/TT-
BKHCN và Thông tư số 
03/2014/TT-BKHCN; 
- Quyết định số 
675/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
công bố thủ tục hành 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

3 Thủ tục 
cấp Giấy 
chứng 
nhận 
doanh 
nghiệp 
công nghệ 
cao 

20 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ 

- Trung 
tâm Phục 
vu hành 
chính công 
Thành phố 
Trung tâm 
Phục vu 
hành chính 
công cấp 
xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
thành 
phố 

Không có - Luật Công nghệ cao 
ngày 13 tháng 11 năm 
2008; 
- Nghị quyết số 
190/2025/QM5 của 
Quốc hội Quy định về 
xử lý một số vấn đề liên 
quan đến sắp xếp tổ 
chức bộ máy nhà nước; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
của Chính phủ Quy định 
về phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP ngày 
15 tháng 11 năm 2025 
của Chính phủ quy định 
cắt giảm, đơn giản hoá 
thủ tục hành chính dựa 
trên dữ liệu; 
- Quyết định số 
55/2010/QĐ-TTg ngày 
10 tháng 9 năm 2010 
của Thủ tướng Chính 
phủ về thẩm quyền, trình 
tự, thủ tục chứng nhận tổ 
chức, cá nhân hoạt động 
ứng dụng công nghệ 
cao, chứng nhận tổ chức, 
cá nhân nghiên cứu và 
phát triển công nghệ cao 
và công nhận doanh 
nghiệp công nghệ cao; 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

- Quyêt định số 
02/2026/QĐ-TTg ngày 
08/01/2026 của Thủ 
tướng Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các Quyêt định để 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính liên 
quan đên hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ; 
- Quyêt đinh số 
3 8/2020/QĐ-TTg ngày 
30 tháng 12 năm 2020 
của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Danh mục 
công nghệ cao được ưu 
tiên đầu tư phát triển và 
Danh mục sản phẩm 
công nghệ cao được 
khuyên khích phát triển; 
- Quyêt định số 
10/2021/QĐ-TTg ngày 
16 tháng 3 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ 
quy định tiêu chí xác 
định doanh nghiệp công 
nghệ cao; 
- Thông tư số 
32/2011/TT-BKHCN 
ngày 15 tháng 11 năm 
2011 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định về việc xác 
định tiêu chí dự án ứng 
dụng công nghệ cao, dự 
án đầu tư sản xuất sản 
phẩm công nghệ cao và 
thẩm định hồ sơ đề nghị 
cấp Giấy chứng nhận 
hoạt động ứng dụng 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

công nghệ cao, doanh 
nghiệp thành lập mới từ 
dự án đầu tư sản xuất 
sản phẩm công nghệ 
cao, doanh nghiệp công 
nghệ cao; 
- Thông tư số 
04/2020/TT-BKHCN 
ngày 28/9/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 
32/2011/TT-BKHCN 
ngày 15/11/2011 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc xác 
định tiêu chí dự án ứng 
dụng công nghệ cao, dự 
án đầu tư sản xuất sản 
phẩm công nghệ cao và 
thẩm định hồ sơ đề nghị 
cấp Giấy chứng nhận 
hoạt động ứng dụng 
công nghệ cao, doanh 
nghiệp thành lập mới từ 
dự án đầu tư sản xuất 
sản phẩm công nghệ 
cao, doanh nghiệp công 
nghệ cao; 
- Thông tư số 
15/2023/TT-BKHCN 
ngày 26 tháng 7 năm 
2023 về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Thông tư số 
32/2011/TT-BKHCN và 
Thông tư số 
03/2014/TT-BKHCN; 
- Quyết định số 675/QĐ-
BKHCN ngày 29 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Công nghệ về công bố 
thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

4 Thủ tục 
cấp Giấy 
chứng 
nhận hoạt 
động 
nghiên 
cứu và 
phát triển 
công nghệ 
cao cho tổ 
chức 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
thành 
phố 

Không 
có 

- Luật Công nghệ cao 
ngày 13 tháng 11 năm 
2008; 
- Nghị quyết số 
190/2025/Qm5 ngày 19 
tháng 12 năm 2025 của 
Quốc hội Quy định về 
xử lý một số vấn đề liên 
quan đến sắp xếp tổ 
chức bộ máy nhà nước; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năn 2025 của 
Chính phủ Quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Quyết định số 
55/2010/QĐ-TTg ngày 
10 tháng 09 năm 2010 
của Thủ tướng Chính 
phủ về thẩm quyền, trình 
tự, thủ tục chứng nhận tổ 
chức, cá nhân hoạt động 
ứng dụng công nghệ 
cao, chứng nhận tổ chức, 
cá nhân nghiên cứu và 
phát triển công nghệ cao 
và công nhận doanh 
nghiệp công nghệ cao; 
- Quyết định số 
3 8/2020/QĐ-TTg ngày 
30 tháng 12 năm 2020 
của Thủ tướng Chính 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

phủ ban hành Danh mục 
công nghệ cao được ưu 
tiên đầu tư phát triển và 
Danh mục sản phẩm 
công nghệ cao được 
khuyến khích phát triển; 
- Thông tư số 
32/2011/TT-BKHCN 
ngày 15 tháng 11 năm 
2011 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định về việc xác 
định tiêu chí dự án ứng 
dụng công nghệ cao, dự 
án đầu tư sản xuất sản 
phẩm công nghệ cao và 
thẩm định hồ sơ đề nghị 
cấp Giấy chứng nhận 
hoạt động ứng dụng 
công nghệ cao, doanh 
nghiệp thành lập mới từ 
dự án đầu tư sản xuất 
sản phẩm công nghệ 
cao, doanh nghiệp công 
nghệ cao; 
- Thông tư số 
04/2020/TT-BKHCN 
ngày 28 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông 
tư số 32/2011/TT-
BKHCN ngày 
15/11/2011 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc xác 
định tiêu chí dự án ứng 
dụng công nghệ cao, dự 
án đầu tư sản xuất sản 
phẩm công nghệ cao và 
thẩm định hồ sơ đề nghị 
cấp Giấy chứng nhận 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

hoạt động ứng dụng 
công nghệ cao, doanh 
nghiệp thành lập mới từ 
dự án đầu tư sản xuất 
sản phẩm công nghệ 
cao, doanh nghiệp công 
nghệ cao; 
- Thông tư số 
15/2023/TT-BKHCN 
ngày 26 tháng 7 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông 
tư số 32/2011/TT-
BKHCN và Thông tư số 
03/2014/TT-BKHCN. 
- Thông tư số 
01/2013/TT-BKHCN 
ngày 14 tháng 01 năm 
2013 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định về việc xác 
định tiêu chí đề tài, đề 
án nghiên cứu và phát 
triển công nghệ cao và 
thẩm định hồ sơ đề nghị 
cấp Giấy chứng nhận 
hoạt động nghiên cứu và 
phát triển công nghệ 
cao; 
- Quyết định số 
02/2026/QĐ-TTg ngày 
08 tháng 01 năm 2026 
của Thủ tướng Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Quyết định để cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Quyết định số 
675/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

5 Thủ tục 
cấp Giấy 
chứng 
nhận hoạt 
động 
nghiên 
cứu và 
phát triển 
công nghệ 
cao cho cá 
nhân 

10 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành 
phố; 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
thành 
phố 

Không 
có 

- Luật Công nghệ cao 
ngày 13 tháng 11 năm 
2008; 
- Nghị quyết số 
190/2025/QM5 ngày 19 
tháng 12 năm 2025 của 
Quốc hội Quy định về 
xử lý một số vấn đề liên 
quan đến sắp xếp tổ 
chức bộ máy nhà nước; 
- Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năn 2025 của 
Chính phủ Quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP ngày 
15 tháng 11 năm 2025 
của Chính phủ quy định 
cắt giảm, đơn giản hoá 
thủ tục hành chính dựa 
trên dữ liệu; 
- Quyết định số 
55/2010/QĐ-TTg ngày 
10 tháng 09 năm 2010 
của Thủ tướng Chính 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

phủ về thâm quyền, trình 
tự, thủ tục chứng nhận tổ 
chức, cá nhân hoạt động 
ứng dụng công nghệ 
cao, chứng nhận tổ chức, 
cá nhân nghiên cứu và 
phát triển công nghệ cao 
và công nhận doanh 
nghiệp công nghệ cao; 
- Quyết định số 
02/2026/QĐ-TTg ngày 
08/01/2026 của Thủ 
tướng Chính phủ Sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các Quyết định để 
cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính liên 
quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Khoa học 
và Công nghệ; 
- Quyết định số 
3 8/2020/QĐ-TTg ngày 
30 tháng 12 năm 2020 
của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Danh mục 
công nghệ cao được ưu 
tiên đầu tư phát triển và 
Danh mục sản phâm 
công nghệ cao được 
khuyến khích phát triển; 
- Thông tư số 
32/2011/TT-BKHCN 
ngày 15 tháng 11 năm 
2011 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định về việc xác 
định tiêu chí dự án ứng 
dụng công nghệ cao, dự 
án đầu tư sản xuất sản 
phâm công nghệ cao và 
thâm định hồ sơ đề nghị 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

câp Giây chứng nhận 
hoạt động ứng dụng 
công nghệ cao, doanh 
nghiệp thành lập mới từ 
dự án đầu tư sản xuât 
sản phẩm công nghệ 
cao, doanh nghiệp công 
nghệ cao; 
- Thông tư số 
04/2020/TT-BKHCN 
ngày 28 tháng 9 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông 
tư số 32/2011/TT-
BKHCN ngày 
15/11/2011 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc xác 
định tiêu chí dự án ứng 
dụng công nghệ cao, dự 
án đầu tư sản xuât sản 
phẩm công nghệ cao và 
thẩm định hồ sơ đề nghị 
câp Giây chứng nhận 
hoạt động ứng dụng 
công nghệ cao, doanh 
nghiệp thành lập mới từ 
dự án đầu tư sản xuât 
sản phẩm công nghệ 
cao, doanh nghiệp công 
nghệ cao; 
- Thông tư số 
15/2023/TT-BKHCN 
ngày 26 tháng 7 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông 
tư số 32/2011/TT-
BKHCN và Thông tư số 
03/2014/TT-BKHCN; 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 
01/2013/TT-BKHCN 
ngày 14 tháng 01 năm 
2013 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định về việc xác 
định tiêu chí đề tài, đề 
án nghiên cứu và phát 
triển công nghệ cao và 
thẩm định hồ sơ đề nghị 
cấp Giấy chứng nhận 
hoạt động nghiên cứu và 
phát triển công nghệ 
cao; 
- Quyết định số 675/QĐ-
BKHCN ngày 29 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về công bố 
thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

6 Thủ tục 
xác nhận 
hàng hóa 
sử dụng 
trực tiếp 
cho phát 
triển hoạt 
động ươm 
tạo công 
nghệ, ươm 
tạo doanh 
nghiệp 
khoa học 
và công 
nghệ 

07 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ. 

- 15 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ (trong 
trường hợp 
cần thiết tổ 
chức hội 
đồng thẩm 
tra hồ sơ ) 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành 
phố; 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
thành 
phố 

Không - Luật Thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu ngày 06 
tháng 4 năm 2016; 
- Nghị định số 
134/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 9 năm 2016 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật 
thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu; 
- Nghị định số 
18/2021/NĐ-CP ngày 11 
tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Nghị định số 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 169+170/Ngày 01-6-2026 53 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

134/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 9 năm 2016 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật 
Thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu; 
- Nghị định số 
182/2025/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2025 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Nghị định số 
134/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 9 năm 2016 
của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật 
Thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu đã được sửa 
đổi, bổ sung theo Nghị 
định số 18/2021/NĐ-cp 
ngày 11 tháng 3 năm 
2021 của Chính phủ; 
- Quyết định số 
30/2018/QĐ-TTg ngày 
31 tháng 7 năm 2018 
của Thủ tướng Chính 
phủ quy định trình tự, 
thủ tục xác nhận hàng 
hóa sử dụng trực tiếp 
cho phát triển hoạt động 
ươm tạo công nghệ, 
ươm tạo doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ, 
đổi mới công nghệ; 
phương tiện vận tải 
chuyên dùng trong dây 
chuyền công nghệ sử 
dụng trực tiếp cho hoạt 
động sản xuất của dự án 
đầu tư; 
- Quyết định số 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

02/2026/QĐ-TTg ngày 
08 tháng 01 năm 2026 
của Thủ tướng Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Quyết định để thực thi 
phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 
- Thông tư số 
14/2017/TT-BKHCN 
ngày 01 tháng 12 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định tiêu chí xác 
định phương tiện vận 
tải, máy móc, thiết bị, 
phụ tùng, vật tư chuyên 
dùng và danh mục tài 
liệu, sách báo, tạp chí 
khoa học quy định tại 
khoản 2 điều 40 Nghị 
định số 134/2016/NĐ-
CP ngày 01 tháng 9 năm 
2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành 
Luật Thuế xuất khẩu, 
Thuế nhập khẩu. 
- Quyết định số 675/QĐ-
BKHCN ngày 29 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về công bố 
thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

nghệ. 

7 Thủ tục 
xác nhận 
phương 
tiện vận 
tải chuyên 
dùng 
trong dây 
chuyền 
công nghệ 
sử dụng 
trực tiếp 
cho hoạt 
động sản 
xuất của 
dự án đầu 
tư 

-10 ngày kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ. 
- 20 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ (trong 
trường hợp 
cần thiết tổ 
chức hội 
đồng thẩm 
tra hồ sơ) 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
thành 
phố 

Không - Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năn 2025 của 
Chính phủ Quy định về 
phân quyền, phân cấp 
trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Quyết định số 
30/2018/QĐ-TTg ngày 
31 tháng 7 năm 2018 
của Thủ tướng Chính 
phủ quy định trình tự, 
thủ tục xác nhận hàng 
hóa sử dụng trực tiếp 
cho phát triển hoạt động 
ươm tạo công nghệ, 
ươm tạo doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ, 
đổi mới công nghệ; 
phương tiện vận tải 
chuyên dùng trong dây 
chuyền công nghệ sử 
dụng trực tiếp cho hoạt 
động sản xuất của dự án 
đầu tư; 
- Quyết định số 
02/2026/QĐ-TTg ngày 
08 tháng 01 năm 2026 
của Thủ tướng Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Quyết định để thực thi 
phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 675/QĐ-
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

BKHCN ngày 29 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về công bố 
thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

8 Thủ tục 
cấp Giấy 
chứng 
nhận 
chuyển 
giao công 
nghệ 
khuyến 
khích 
chuyển 
giao 

12 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Không 
có 

- Luật Đầu tư số 
61/2020/QH14 ngày 17 
tháng 6 năm 2020; 
- Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 26 
tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của 
Luật Đầu tư; 
- Quyết định số 
12/2023/QĐ-TTg ngày 
15 tháng 5 năm 2023 
của Thủ tướng Chính 
phủ về cấp Giấy chứng 
nhận chuyển giao công 
nghệ khuyến khích 
chuyển giao; 
- Quyết định số 
02/2026/QĐ-TTg ngày 
08 tháng 01 năm 2026 
của Thủ tướng Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Quyết định để thực thi 
phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 675/QĐ-
BKHCN ngày 29 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về công bố 
thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

9 Thủ tục 
sửa đổi, 
bổ sung 
Cấp Giấy 
chứng 
nhận 
chuyển 
giao công 
nghệ 
khuyến 
khích 
chuyển 
giao 

- 08 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ theo quy 
định 
- 12 ngày 
làm việc đối 
với trường 
hợp có thay 
đổi công 
nghệ, sản 
phẩm công 
nghệ hoặc 
quy mô sản 
lượng, tiêu 
chuẩn chất 
lượng sản 
phẩm 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Không 
có 

- Luật Đầu tư số 
61/2020/QH14 ngày 17 
tháng 6 năm 2020; 

- Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 26 
tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của 
Luật Đầu tư; 
-Quyết định số 
12/2023/QĐ-TTg ngày 
15 tháng 5 năm 2023 
của Thủ tướng Chính 
phủ về cấp Giấy chứng 
nhận chuyển giao công 
nghệ khuyến khích 
chuyển giao; 
- Quyết định số 
02/2026/QĐ-TTg ngày 
08 tháng 01 năm 2026 
của Thủ tướng Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Quyết định để thực thi 
phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 675/QĐ-
BKHCN ngày 29 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về công bố 
thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

10 Thủ tục 
cấp lại 
Giấy 
chứng 
nhận 
chuyển 
giao công 
nghệ 
khuyến 
khích 
chuyển 
giao 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ và 
hợp lệ 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Không 
có 

- - Luật Đầu tư 
số 61/2020/QH14 ngày 
17 tháng 6 năm 2020; 
- - Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 26 
tháng 3 năm 2021 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của 
Luật Đầu tư; 
- Quyết định số 
12/2023/QĐ-TTg ngày 
15 tháng 5 năm 2023 
của Thủ tướng Chính 
phủ về cấp Giấy chứng 
nhận chuyển giao công 
nghệ khuyến khích 
chuyển giao; 
- Quyết định số 
02/2026/QĐ-TTg ngày 
08 tháng 01 năm 2026 
của Thủ tướng Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
Quyết định để thực thi 
phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 
- Quyết định số 675/QĐ-
BKHCN ngày 29 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về công bố 
thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

11 Thủ tục 
xác định 
dự án đầu 
tư có hoặc 
không sử 
dụng công 
nghệ lạc 
hậu, tiềm 
ẩn nguy 
cơ gây ô 
nhiễm môi 
trường, 
thâm dụng 
tài nguyên 

- Trong thời 
hạn 15 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ theo quy 
định. 
- Đối với dự 
án đầu tư có 
quy mô lớn, 
công nghệ 
phức tạp, 
thời hạn giải 
quyết có thể 
kéo dài thêm 
20 ngày. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
thành 
phố 

Không 
quy định 

- Luật Đầu tư số 
61/2020/QH14 ngày 17 
tháng 6 năm 2020; 
- Nghị định 
số 31/2021/NĐ-CP ngày 
26 tháng 3 năm 2021 
của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều 
của Luật Đầu tư. 
- Quyết định số 
29/2023/QĐ-TTg ngày 
29 tháng 3 năm 2023 
của Thủ tướng Chính 
phủ quy định hồ sơ, 
trình tự, thủ tục xác định 
dự án đầu tư sử dụng 
công nghệ lạc hậu, tiềm 
ẩn nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường, thâm dụng 
tài nguyên; 
- Quyết định số 
02/2026/QĐ-TTg ngày 
08 tháng 01 năm 2026 
của Thủ tướng Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

Quyêt định để căt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính liên quan 
đên hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Quyêt định số 
675/QĐ-BKHCN ngày 
29 tháng 01 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

12 Thủ tục 
cấp Giấy 
chứng 
nhận đăng 
ký gia 
hạn, sửa 
đổi, bổ 
sung nội 
dung 
chuyển 
giao công 
nghệ (trừ 
những 
trường 
hợp thuộc 
thẩm 
quyền của 
Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ) 

05 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành 
phố; 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở khoa 
học và 
công 
nghệ 

Đối với 
các hợp 
đồng 
chuyển 
giao 
công 
nghệ đề 
nghị 
đăng ký 
sửa đổi, 
bổ sung 
thì phí 
thẩm 
định hợp 
đồng 
chuyển 
giao 
công 
nghệ 
được tính 
theo tỷ lệ 
bằng 
0,1% 

- Luật Chuyển giao công 
nghệ số 07/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 
20l7; 
-Nghị định số 
76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi 
tiêt và hướng dẫn thi 
hành một số điều của 
Luật Chuyển giao công 
nghệ; 
- Thông tư số 
02/2018/TT-BKHCN 
ngày 15 tháng 5 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
quy định chê độ báo cáo 
thực hiện hợp đồng 
chuyển giao công nghệ 
thuộc Danh mục công 
nghệ hạn chê chuyển 
giao; mẫu văn bản trong 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

(một 
phần 
nghìn) 
tổng giá 
trị của 
hợp đồng 
sửa đổi, 
bổ sung 
nhưng 
tối đa 
không 
quá 05 
(năm) 
triệu 
đồng và 
tối thiểu 
không 
dưới 03 
(ba) triệu 
đồng. 

hoạt động cấp Giấy phép 
chuyển giao công nghệ, 
đăng ký gia hạn, sửa đổi, 
bổ sung nội dung 
chuyển giao công nghệ; 
- Thông tư số 
169/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm 
định hợp đồng chuyển 
giao công nghệ; 
- Thông tư số 
58/2025/TT-BKHCN 
ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
sửa đổi, bổ sung một số 
Thông tư thực thi 
phương án cắt giảm, đơn 
giản hoá thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Quyết định số 672/QĐ-
BKHCN ngày 29 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hoạt động 
khoa học và công nghệ 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

13 Thủ tục 
chấp 

30 ngày làm 
việc kể từ 

- Trung 
tâm Phục 

Ủy ban 
nhân dân 

Mức thu 
phí thẩm 

-Luật Chuyển giao công 
nghệ số 07/2017/QH14 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

thuận 
chuyển 
giao công 
nghệ 

ngày nhận 
được hồ sơ 
hợp lệ 

vụ hành 
chính công 
Thành 
phố; 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

thành 
phố 

định đối 
với xem 
xét, chấp 
thuận 
chuyển 
giao 
công 
nghệ là 
10 
(mười) 
triệu 
đồng 

ngày 19 tháng 6 năm 
2017; 
-Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 
-Thông tư số 
169/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm 
định hợp đồng chuyển 
giao công nghệ; 
-Thông tư số 
58/2025/TT-BKHCN 
ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
sửa đổi, bổ sung một số 
Thông tư thực thi 
phương án cắt giảm, đơn 
giản hoá thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Quyết định số 672/QĐ-
BKHCN ngày 29 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hoạt động 
khoa học và công nghệ 
thuộc phạm vi chức 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

14 Thủ tục 
cấp Giấy 
phép 
chuyển 
giao công 
nghệ 

15 ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp 
lệ 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
thành 
phố 

Mức thu 
phí thẩm 
định hợp 
đồng 
chuyển 
giao 
công 
nghệ để 
cấp Giấy 
phép 
chuyển 
giao 
công 
nghệ 
được tính 
theo tỷ lệ 
bằng 
0,1% 
(một 
phần 
nghìn) 
tổng giá 
trị của 
hợp đồng 
chuyển 
giao 
công 
nghệ 
nhưng 
tối đa 
không 
quá 10 
(mười) 
triệu 
đồng và 
tối thiểu 
không 
dưới 05 
(năm) 
triệu 

- Luật Chuyển giao công 
nghệ số 07/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 
2017; 
-Nghị định số 
133/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 
quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ 
Khoa học và Công nghệ; 
-Thông tư số 
169/2016/TT-BTC ngày 
26 tháng 10 năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí thẩm 
định hợp đồng chuyển 
giao công nghệ; 
-Thông tư số 
58/2025/TT-BKHCN 
ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
sửa đổi, bổ sung một số 
Thông tư thực thi 
phương án cắt giảm, đơn 
giản hoá thủ tục hành 
chính liên quan đến hoạt 
động sản xuất, kinh 
doanh thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; 
- Quyết định số 672/QĐ-
BKHCN ngày 29 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

đồng được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hoạt động 
khoa học và công nghệ 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

15 Thủ tục 
công nhận 
kết quả 
nghiên 
cứu khoa 
học và 
phát triển 
công nghệ 
do tổ 
chức, cá 
nhân tự 
đầu tư 
nghiên 
cứu 

- Gửi thông 
báo cho tổ 
chức, cá 
nhân về kết 
quả xem xét 
hồ sơ và yêu 
cầu sửa đổi, 
bổ sung (nếu 
có): 03 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ; 
- Thực hiện 
việc đánh giá 
hồ sơ thông 
qua hội đồng 
đánh giá: 15 
ngày làm 
việc; 
- Công nhận 
kết quả 
nghiên cứu 
khoa học và 
phát triển 
công nghệ do 
tổ chức, cá 
nhân tự đầu 
tư nghiên 
cứu: 07 ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
được kết quả 
đánh giá hồ 
sơ của hội 
đồng. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 
thành 
phố 

Không - Luật Chuyển giao công 
nghệ số 07/2017/QH14 
ngày 19 tháng 6 năm 
2017; 
- Nghị định số 
76/2018/NĐ-CP ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của 
Luật Chuyển giao công 
nghệ; 
- Thông tư số 
14/2023/TT-BKHCN 
ngày 30 tháng 6 năm 
2023 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
ban hành Biểu mẫu hồ 
sơ thực hiện thủ tục 
hành chính quy định tại 
một số điều của Nghị 
định số 76/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Luật Chuyển giao 
công nghệ; 
- Thông tư số 
58/2025/TT-BKHCN 
ngày 31 tháng 12 năm 
2025 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư để 
thực thi phương án cắt 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý 

giảm, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính liên quan 
đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 
- Quyết định số 672/QĐ-
BKHCN ngày 29 tháng 
01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc công 
bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực hoạt động 
khoa học và công nghệ 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1006/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 
lĩnh vực Chính sách thuộc thẩm quyền tiếp nhận của cấp xã 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia. 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 1504/TTr-SNV ngày 26 
tháng 01 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Chính sách thuộc thẩm quyền tiếp nhận của cấp xã. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Tư 
lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số 
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH Vực CHÍNH 
SÁCH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực 
hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thủ tục 
công 
nhận sĩ 
quan 
Quân 
đội nghỉ 
hưu 
mắc 
bệnh 
hiểm 
nghèo 

- Ủy ban nhân 
dân cấp xã: 03 
ngày làm việc; 
- Bộ Tư lệnh 
Thành phố: 06 
ngày làm việc; 
- Hội đồng 
giám định y 
khoa: 30 ngày 
làm việc. 

- Trung 
tâm 
Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm 
Phục 
vụ hành 
chính 
công 
cấp xã. 

- Cơ 
quan có 
thẩm 
quyền 
quyết 
định: Bộ 
Tư lệnh 
Thành 
phố. 
- Cơ 
quan trực 
tiếp thực 
hiện: Ủy 
ban nhân 
dân cấp 
xã. 
- Cơ 
quan 
phối hợp 
(nếu có): 
Hội đồng 
giám 
định y 
khoa. 

Không - Nghị định số 
343/2025/NĐ-CP ngày 
28 tháng 12 năm 2025 
của Chính phủ quy định 
chế độ an dưỡng, chăm 
só khi mắc bệnh hiểm 
nghèo, chế độ thông 
tin, hỗ trợ tang lễ khi từ 
trần đối với sĩ quan 
Quân đội nghỉ hưu. 
- Quyết định số 
132/QĐ-BQP ngày 09 
tháng 01 năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng về việc công bố 
thủ tục hành chính 
được thay thế lĩnh vực 
chính sách thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Quốc phòng. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1007/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục 
và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1173/TTr-
SGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 01 năm 2026. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 
LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ 

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Quyết định đã công bố 
danh mục thủ tục hành 

chính 

Tên văn bản quy định việc 
bãi bỏ thủ tục hành chính 

1 Thông báo 
đủ điều kiện 
tổ chức bồi 
dưỡng tiếng 
dân tộc 
thiểu số 

Quyết định số 1761/QĐ-
UBND ngày 07 tháng 5 
năm 2025 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực Giáo dục và Đào 
tạo thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Giáo 
dục và Đào tạo. 

- Thông tư số 02/2026/TTBGDĐT 
ngày 22 tháng 01 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quy 
định việc tổ chức đào tạo, bồi 
dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân 
tộc thiểu số ban hành kèm theo 
Thông tư số 09/2023/TTBGDĐT 
ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
- Quyết định số 208/QĐ-BGDĐT 
ngày 02 tháng 02 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
việc công bố thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào 
tạo thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn,phường Sài Gòn 
Điện thoại: (028)38.233.686 
Fax:(028)38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: https://congbao.hochiminhcity.gov.vn 


